 XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH 
TỪ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH NGAY TRÊN ĐỒNG RUỘNG
Giai đoạn 1: Thử nghiệm chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên chủ nhiệm dự án: CN. Đặng Anh Bằng
2. Cơ quan chủ trì dự án: Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Quảng Bình
3. Cấp quản lý dự án: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của dự án   
- Quảng Bình là tỉnh có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp lớn trong cơ cấu các ngành kinh tế. Cụ thể: Tỉnh Quảng Bình có 806.527 ha đất nông nghiệp trong đó diện tích trồng lúa 30.869 ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 3.239 triệu đồng, vật liệu phế thải từ sản xuất nông nghiệp trong đó rơm rạ sau thu hoạch chưa qua xử lý là rất lớn gây ô nhiễm môi trường là rất lớn.
- Việc ứng dụng công nghệ xử lý các phế thải nông nghiệp nói chung và rơm rạ nói riêng là rất phù hợp trong xu thế phát triển, từng bước hạn chế sử dụng các sản phẩm phân bón hoá học, giảm chi phí sản xuất, đồng thời giảm thiểu hiện tượng thoái hóa đất, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua sử dụng các sản phẩm hữu cơ sinh học. 
5.  Mục tiêu của dự án 
 - Hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý rơm, rạ thành phân HCVS phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác tại tỉnh Quảng Bình
 - Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Fito-Biomix RR trong quá trình xử lý rơm và gốc rạ thành phân HCVS.
 - Đánh giá chất lượng sản phẩm phân HCVS thông qua việc bón phân cho cây lúa và một số loại cây rau màu.
6.  Đối tượng, phạm vi của dự án 
- Đối tượng: Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý rơm, rạ thành phân HCVS.
- Phạm vi: 03 HTX l : HTX Đức Ninh (xã Đức Ninh – Thành phố Đồng Hới); HTX Hiển Vinh (xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh) và HTX Thạch Bàn (xã Phú Thủy – huyện Lệ Thủy).

7. Phương pháp nghiên cứu dự án
Phương pháp lựa chọn địa điểm ; Chuyển giao công nghệ cho người dân; Phương pháp triển khai xây dựng các mô hình thực nghiệm; Phương pháp đánh giá, phân tích hiệu quả các mô hình.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dự án
Sản phẩm của dự án là chế phẩm sinh học, trên cơ sở sự hoạt động của các vi sinh vật phân hủy cenlullo từ rơm rạ để tạo nguồn phân hữu cơ cung cấp lại cho đất, phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp hiện nay luôn hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp năng suất cao, bền vững bằng cách ứng dụng các công nghệ sạch, công nghệ ứng dụng các sản phẩm sinh học. 
9.  Kinh phí thực hiện dự án: 230.887.000 đồng.
10. Thời gian thực hiện dự án: 14 tháng, từ tháng 8/2013 đến tháng 7/2014.
11. Bố cục dự án
 Bố cục của dự án gồm 5 chương:
- Chương 1: Nội dung  triển khai của dự án.
- Chương 2: Kết quả triển khai của dự án.

- Chương 3: Quy trình công nghệ của dự án.
- Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được của dự án.
- Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Chương 1
NỘI DUNG TRIỂN KHAI CỦA DỰ ÁN
1. Lựa chọn địa điểm triển khai
Qua khảo sát thực hiện tại các xã  thuộc các huyện, thành phố trên, Ban chủ nhiệm đã chọn ra 03 HTX là HTX Đức Ninh (xã Đức Ninh – thành phố Đồng Hới), HTX Hiển Vinh (xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh) và HTX Thạch Bàn (xã Phú Thủy – huyện Lệ Thủy). 
2. Tập huấn và chuyển giao công nghệ

Tập huấn kỹ thuật cho 55 hộ nông dân tại HTX Đại Trạch, HTX Đức Ninh, HTX Hiển Vinh và HTX Thạch Bàn. 

Yêu cầu: Người dân nắm vững và vận dụng tốt 02 quy trình công nghệ sử dụng chế phẩm Fito-biomix RR để xử lý rơm và gốc rạ thành phân HCVS.
3. Xây dựng mô hình xử lý rơm và gốc rạ sau thu hoạch thành phân HCVS ngay trên đồng ruộng 

Triển khai mô hình xử lý rơm tươi và gốc rạ sau thu hoạch thành phân HCVS ngay trên đồng ruộng với khối lượng cụ thể như sau:

Bảng: Kế hoạch triển khai mô hình sản xuất phân HCVS

	TT
	Mô hình xử lý rơm tươi
	Mô hình xử lý gốc rạ

	
	Địa điểm
	Số lượng (tấn)
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	HTX Đại Trạch
	1
	HTX Đại Trạch
	0,5

	2
	HTX Đức Ninh
	10
	HTX Đức Ninh
	0,55

	3
	HTX Hiển Vinh
	10
	HTX Hiển Vinh
	0,55

	4
	HTX Thạch Bàn
	09
	HTX Thạch Bàn
	0,05

	Tổng
	30
	
	1,65


Yêu cầu: 

- Thực hiện đảm bảo khối lượng công việc đề ra. 

- Đánh giá được chất lượng phân HCVS từ rơm, gốc rạ.

- Ghi nhận đầy đủ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
4. Xây dựng mô hình bón phân HCVS từ rơm và gốc rạ bón cho một số loại cây trồng
Trên cơ sở tính toán hàm lượng dinh dưỡng trong phân HCVS từ rơm, rạ có giá trị tương đương với phân chuồng, dự án đã xây dựng công thức thực nghiệm như sau:

- Đối với cây lúa:

+ Công thức đối chứng: (180kg urê + 500 kg lân + 140 kg kali)/ha.

+ Công thức thực nghiệm: (180kg urê + 500 kg lân + 140 kg kali)/ha.
- Đối với cây khoai lang:

+ Công thức đối chứng: (60kg urê + 200 kg lân + 10 tấn phân chuồng)/ha.

+ Công thức khảo nghiệm: (60kg urê + 200 kg lân + 10 tấn )/ha.
Yêu cầu: 

- Đánh giá được ảnh hưởng của phân HCVS đến sự sinh trưởng và năng suất của cây trồng

5. Hoàn thiện công nghệ xử lý rơm và gốc rạ thành phân HCVS 

Xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý rơm, gốc rạ phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình.

Yêu cầu: 

- Số lượng quy trình: 02 quy trình (Quy trình công nghệ xử lý rơm và quy trình xử lý gốc rạ thành phân HCVS).

- Quy trình công nghệ đơn giản, đầy đủ, dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện đặc trưng của tỉnh
Chương 2
KẾT QUẢ  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tập huấn chuyển giao công nghệ 

- Đã tổ chức được cho 55 học viên tại 04 HTX theo đúng kế hoạch đề ra. Thành phần tham gia tập huấn: BQL các HTX Nông nghiệp, hộ nông dân tham gia mô hình. Giảng viên là chuyên gia của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng TBKHCN.

- Các nội dung đã được tập huấn:

+ Tập huấn, hướng dẫn quy trình sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý rơm thành phân HCVS.

+ Tập huấn, hướng dẫn quy trình sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý gốc rạ thành phân HCVS.

Sau khi được tập huấn lý thuyết và hướng dẫn thực hành quy trình công nghệ, tất cả các học viên đều nắm vững kỹ thuật, có thể tự chủ động sử dụng chế phẩm Fito-Biomix RR trong sản xuất phân HCVS.

2. Xây dựng mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh
Bảng: Nguyên vật liệu đã sử dụng

	STT
	Nguyên vật liệu
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	Tổng

	
	
	
	HTX

Đức Ninh
	HTX Hiển Vinh
	HTX Đại Trạch
	HTX

Đức Ninh
	HTX Hiển Vinh
	HTX Thạch Bàn
	

	1
	Rơm tươi
	Tấn
	1
	2
	1
	09
	8
	9
	30

	2
	Gốc rạ
	M2
	5.000
	5.000
	5.000
	500
	500
	500
	16.500

	3
	Chế phẩm Fito-Biomix RR
	Kg
	3,2
	3,4
	3,2
	2,1
	1,9
	2,1
	15,9

	4
	Chế phẩm khử H2S
	Lít 
	03
	03
	03
	0,3
	0,3
	0,3
	9,9

	5
	Phân NPK
	Kg
	01
	02
	01
	09
	08
	09
	30

	6
	Nilon che phủ
	Kg 
	01
	02
	01
	09
	08
	09
	30


3. Mô hình sản xuất phân HCVS từ rơm

Các hộ dân thu gom rơm chất thành đống rộng 1,5-1,8m, cứ mỗi lớp 30cm rơm tươi thì tưới một lượt dung dịch đã pha chế phẩm Fito-Biomix RR (pha 200g chế phẩm với 50 lít nước xử lý cho 1 tấn rơm), bổ sung NPK bằng cách rắc phân NPK theo tỷ lệ 1kg/tấn rơm, một số hộ có phân chuồng thì bổ sung thêm phân chuồng. Tiếp tục rải các lớp rơm tiếp theo cho đến khi chiều cao đống ủ đạt khoảng 1,6m. Dùng nilon che đậy đống ủ để giữ nhiệt độ, độ ẩm. 
 Bảng: Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá 

	       Chỉ tiêu theo dõi

Địa điểm
	Nhiệt độ

(ºC)
	Màu sắc
	Chiều cao

(cm)

	Chiều cao khi ủ
	
	
	160

	15 ngày sau ủ

	Hiển Vinh
	HVĐC15
	37,9
	Màu nâu
	150

	
	HV15
	58,3
	Màu nâu đậm 
	110

	Thạch  Bàn
	TBĐC15
	38,0
	Màu nâu
	145

	
	TB15
	57,7
	Màu nâu đậm 
	113

	Đức Ninh
	ĐNĐC15
	38,2
	Màu nâu
	147

	
	ĐN15
	57,0
	Màu nâu đậm 
	114

	30 ngày sau ủ

	Hiển Vinh
	HVĐC30
	40,6
	Màu nâu đen
	128

	
	HV30
	43,3
	Đen đậm
	84

	Thạch  Bàn
	TBĐC30
	41,2
	Màu nâu đen
	125

	
	TB30
	43,0
	Đen đậm
	83

	Đức Ninh
	ĐNĐC30
	40,5
	Màu nâu đen
	130

	
	ĐN30
	43,7
	Đen đậm
	83


Từ bảng trên cho thấy, quá trình chuyển đổi màu sắc của rơm trong thời gian ủ được thể hiện rõ rệt, nhiệt độ cũng biến động theo, chiều cao giảm mạnh. 
Đối với đống ủ rơm đối chứng: sự thay đổi về nhiệt độ và chiều cao đống ủ  không cao. Sự phân hủy rơm diễn ra không đồng đều và rất chậm. Thấy có xuất hiện một số loại mốc có hại (mốc đen, mốc xanh), trên bề măt đống ủ xuất hiện nấm dại.
Bảng: Kết quả phân tích rơm trước khi xử lý

	STT
	Chỉ tiêu phân tích
	ĐVT
	Kết quả

	
	
	
	Đức Ninh (ĐN)
	Hiển Vinh (HV)
	Thạch Bàn (TB)

	1
	pH
	
	7,0
	7,1
	7,0

	2
	Chất hữu cơ (OC)
	%
	45,2
	45,5
	45,1

	3
	Nitơ (N)
	%
	0,24
	0,23
	0,25

	4
	Photpho (P)
	%
	0,16
	0,16
	0,12

	5
	Kali (K)
	%
	1,9
	2,0
	1,9


Bảng: Kết quả phân tích rơm sau ủ 15 ngày 

	STT
	Địa điểm
	Ký hiệu mẫu
	Kết quả các chỉ tiêu phân tích

	
	
	
	Nhiệt độ

(0C)
	pH
	Chất hữu cơ

(%)
	Nitơ (%)
	Photpho (%)
	Kali

(%)

	1
	HTX Đức Ninh
	ĐNĐC15
	38,2
	7,0
	41,3
	0,23
	0,16
	1,6

	2
	
	ĐN15(1)
	57,2
	7,0
	36,3
	0,39
	0,20
	1,5

	3
	
	ĐN15(2)
	56,5
	6,9
	36,5
	0,36
	0,20
	1,5

	4
	
	ĐN15(3)
	57,3
	6,8
	34,2
	0,37
	0,20
	1,5

	5
	HTX Hiển Vinh
	HVĐC15
	37,9
	6,6
	42,1
	0,22
	0,16
	1,6

	6
	
	HV15(1)
	59,5
	6,4
	38,0
	0,38
	0,20
	1,5

	7
	
	HV15(2)
	57,5
	6,4
	36,7
	0,40
	0,20
	1,5

	8
	
	HV15(3)
	58,0
	6,3
	36,2
	0,41
	0,23
	1,5

	9
	HTX Thạch Bàn
	TBĐC15
	38
	6,5
	40,9
	0,22
	0,16
	1,6

	10
	
	TB15(1)
	58
	6,6
	33,2
	0,38
	0,20
	1,5

	11
	
	TB15(2)
	57
	6,6
	33,0
	0,39
	0,20
	1,5

	12
	
	TB15(3)
	58,2
	6,5
	33,2
	0,38
	0,21
	1,4


Bảng: Kết quả phân tích rơm sau khi ủ 30 ngày

	STT
	Địa điểm
	Ký hiệu mẫu
	Kết quả các chỉ tiêu phân tích

	
	
	
	Nhiệt độ

(0C)
	pH
	VSV tổng số (CFU/g)
	Chất hữu cơ

(%)
	Nitơ 

(%)
	Photpho
(%)
	Kali

(%)

	1
	HTX Đức Ninh
	ĐNĐC30
	40,5
	7,0
	5,3x103
	40,5
	0,23
	0,18
	1,5

	2
	
	ĐN30(1)
	43,8
	7,1
	-
	38,3
	0,42
	0,20
	1,5

	3
	
	ĐN30(2)
	44,5
	7,0
	3,8x108
	36,6
	0,45
	0,20
	1,5

	4
	
	ĐN30(3)
	42,7
	7,1
	-
	34,7
	0,41
	0,21
	1,5

	5
	HTX Hiển Vinh


	HVĐC30
	40,6
	6,8
	5,4x103
	40,9
	0,22
	0,18
	1,5

	6
	
	HV30(1)
	43,5
	6,9
	3,5x108
	36,4
	0,45
	0,21
	1,4

	7
	
	HV30(2)
	43,0
	7,0
	-
	35,6
	0,41
	0,21
	1,4

	8
	
	HV30(3)
	43,4
	6,9
	-
	36,0
	0,42
	0,22
	1,4

	9
	HTX Thạch Bàn
	TBĐC30
	41,2
	7,0
	5,3x103
	39,8
	0,22
	0,18
	1,5

	10
	
	TB30(1)
	42,8
	7,1
	-
	36,1
	0,39
	0,20
	1,5

	11
	
	TB30(2)
	43,2
	7,1
	2,7x108
	35,5
	0,43
	0,20
	1,4

	12
	
	TB30(3)
	43,0
	7,2
	-
	36,0
	0,42
	0,21
	1,5


Từ kết quả 3 bảng trên cho thấy, rơm rạ trước khi ủ có tính hơi kiềm, chất hữu cơ là 48,51%, hàm lượng đạm và lân đều ở mức trung bình.

Đống ủ được bổ sung men vi sinh vật và dinh dưỡng, sau một thời gian các công thức thí nghiệm hàm lượng cacbon tổng số giảm chứng tỏ dưới tác dụng của các vi sinh vật hữu ích trong chế phẩm đã chuyển hóa chất hữu cơ cây trồng không hấp thu được thành chất mùn cây trồng dễ hấp thu; hàm lượng đạm và lân đều tăng.

Qua đánh giá chất lượng rơm được xử lý chế phẩm Fito-Biomix RR  sau 30 ngày ủ cho thấy: về cảm quan cho thấy, rơm rạ phân hủy tốt, nhiệt độ đống ủ dao động từ 42,7-43,8ºC, rơm rạ đã chuyển sang màu nâu, vi khuẩn, nấm mốc phát triển tốt, rơm rạ phân hủy được khoảng 80-85%. Hàm lượng vi sinh trong đống ủ tăng và đạt 108 CFU/g. Chỉ số nitơ và photpho tăng cao so với lúc ban đầu và tăng nhanh hơn so với mẫu đối chứng không được xử lý chế phẩm

Bảng: So sánh chất lượng phân hữu cơ từ rơm với phân chuồng

	STT
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị tính
	Phân hữu cơ
	Phân chuồng

	2
	pH
	
	7,1
	7,3

	3
	Chất hữu cơ
	%
	36,5
	34,1

	4
	Nitơ
	%
	0,42
	0,33

	5
	Photpho
	%
	0,21
	0,29

	6
	Kali
	%
	1,5
	0,35


Ghi chú: Số liệu phân tích phân chuồng do đơn vị chuyển giao cung cấp

So sánh chất lượng phân chuồng với phân ủ hữu cơ từ rơm rạ cho thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng trong phân chuồng và phân ủ hữu cơ tương đương nhau.
Bảng: Kết quả xử lý rơm

	         Số lượng

Địa điểm
	Kết quả

	
	Lượng rơm (tấn)
	Lượng phân hữu cơ (tấn)

	Hiển Vinh
	09
	3,2

	Thạch Bàn
	08
	2,8

	Đức Ninh
	09
	3,3

	Tổng cộng
	26
	9,3


Từ bảng trên ta thấy, từ 26 tấn rơm tươi sau khi được xử lý thu được 9,3 tấn phân hữu cơ, tỷ lệ xử lý đạt 35,77%. Đây là kết quả đảm bảo tính kỹ thuật, theo lý thuyết tỷ lệ xử lý rơm từ 35-40%.  
4. Mô hình sản xuất phân HCVS từ gốc rạ

Trộn đều hỗn hợp Fito-Biomix RR, dung dịch khử H2S, cát sạch theo tỷ lệ (300g chế phẩm Fito: 300ml khử H2S: 3kg cát). Sau đó rắc đều hỗn hợp chế phẩm lên bề mặt ruộng. Tiến hành cày lật. Ruộng xử lý gốc rạ trước đó đã được lấy nước vào đạt mức 3-5cm so với bề mặt ruộng. Mức nước này được duy trì trong vòng 7-10. Sau thời gian đó, người dân có thể tiến hành làm đất gieo trồng. 

Qua theo dõi sự phân hủy của gốc rạ tại các thửa ruộng được xử lý chế phẩm với các thửa  ruộng xung quanh cho thấy, gốc rạ tại các thửa ruộng này hoai mục nhanh hơn hẳn. Đến ngày thứ 7 các gốc rạ trở nên mềm nhũn, có màu đen; đất bùn tại các thủa ruộng khảo nghiệm không có mùi hoặc ít mùi hôi so với các thửa ruộng khác vì không tạo ra các loại khí H2S, CH4 trong quá trình phân hủy gốc rạ như phương pháp để gốc rạ phân hủy tự nhiên.

Bảng: Kết quả xử lý gốc rạ sau 10 ngày

	Địa điểm
	Mẫu
	Mùi hôi
	Màu gốc rạ
	Tỷ lệ hoai mục

	Hiển Vinh
	Đối chứng
	+
	Sẫm
	40%

	
	Khảo nghiệm
	-
	Đen
	80%

	Thạch Bàn
	Đối chứng
	+
	Sẫm
	35%

	
	Khảo nghiệm
	-
	Đen
	80%

	Đức Ninh
	Đối chứng
	+
	Sẫm
	40%

	
	Khảo nghiệm
	-
	Đen
	85%


Ghi chú: +: có mùi; -: không hoặc ít mùi

Bảng: Kết quả phân tích mẫu đất sau 10 ngày xử lý gốc rạ

	Địa điểm
	Chỉ tiêu phân tích
	Ký hiệu mẫu
	pH
	Acide Humic

(%)
	Nitơ tổng số

(%)
	Photpho tổng số

(%)
	Kali tổng số

(%)
	Chất hữu cơ

(%)
	VSV tổng số

(CFU/g)

	Hiển Vinh
	Không dùng chế phẩm
	HVĐC
	4,3
	1,32
	0,15
	0,05
	2,4
	6,8
	1,9x103

	
	Dùng chế phẩm
	HV10
	4,5
	2,0
	0,18
	0,06
	3,0
	6,4
	2,4x105

	Thạch Bàn
	Không dùng chế phẩm
	TBĐC
	4,4
	1,36
	0,15
	0,05
	2,2
	6,5
	-

	
	Dùng chế phẩm
	TB10
	4,5
	1,86
	0,18
	0,06
	2,8
	6,0
	-

	Đức Ninh
	Không dùng chế phẩm
	ĐNĐC
	4,3
	1,2
	0,14
	0,05
	2,0
	6,2
	1,3x104

	
	Dùng chế phẩm
	ĐN10
	4,4
	1,68
	0,14
	0,06
	2,6
	5,7
	2,8x106


Kết quả phân tích mẫu đất sau khi xử lý gốc rạ tại các HTX Nông nghiệp tham gia mô hình cho thấy: Sau khi gốc rạ được xử lý bằng chế phẩm Fito-Biomix RR trong vòng 7-10 ngày tính chất của đất được cải thiện đáng kể, đặc biệt hàm lượng acide humic trong đất tăng từ 0,48-0,68%. Mật độ vi sinh vật tổng số có sự biến động rõ rệt, trước khi sử dụng phân hữu cơ chỉ đạt 103-104 CFU/g, sau khi sử dụng phân hữu cơ tăng 105-106 CFU/g.

5. Mô hình bón phân HCVS cho cây trồng
5.1. Mô hình sử dụng phân HCVS bón cho cây lúa

Tại 02 HTX triển khai xử lý rơm rạ vào thời gian gối vụ giữa vụ Xuân-vụ mùa 2014. Quy mô triển khai (500m2 thực nghiệm, 500m2 đối chứng)/HTX. 
- Giống lúa:
+ HTX Đức Ninh: giống HT1.


+ HTX Hiển Vinh: giống P6. 
Bảng: Kết quả mô hình bón phân hữu cơ cho cây lúa

	Địa điểm
	                Chỉ tiêu

Mô hình
	Ngày

gieo sạ
	Ngày thu hoạch
	Bệnh vàng lá
	Năng suất thực tế (tạ/ha)

	HTX Hiển Vinh
	Thực nghiệm
	5/06
	7/9
	-
	60

	
	Đối chứng
	5/06
	8/9
	+
	55

	HTX Duy Ninh
	Thực nghiệm
	7/06
	8/9
	-
	56

	
	Đối chứng
	7/06
	10/9
	+
	52


Ghi chú: +: có xuất hiện bệnh



  -: không xuất hiện bệnh
Ruộng lúa đã được xử lý gốc rạ bằng chế phẩm Fito-Biomix RR theo quan sát bằng trực quan cho thấy, thân cây lúa to khỏe hơn và cao vượt trội so với cây lúa ở ruộng không xử lý từ 12-15cm, lá to, xanh, bông lúa to hơn; khả năng chống sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt hơn. Tại ruộng lúa được được xử lý gốc rạ bằng chế phẩm tỷ lệ nhiễm bệnh: nghẹt rễ và vàng lá sinh lý, giảm hẳn so với ruộng lúa không được xử lý. Thời gian sinh trưởng của cây lúa được rút ngắn xuống 1-2 ngày so với đối chứng. Năng suất lúa bình quân tại các mô hình thực nghiệm cao hơn 4-5 tạ/ha (7,69-9,09% ) so với ruộng đối chứng.

5.2. Mô hình sử dụng phân HCVS bón cho cây rau màu

Bảng: Kết quả mô hình bón phân hữu cơ cho cây khoai lang

	Địa điểm
	Mô hình
	Mật độ trồng (dây/ha)
	Năng suất (tạ/ha)

	HTX Hiển Vinh
	Thực nghiệm
	30.000
	70

	
	Đối chứng
	30.000
	66

	HTX Đức Ninh
	Thực nghiệm
	35.000
	69

	
	Đối chứng
	30.000
	65


Qua kết quả bảng trên ta thấy, năng suất khoai lang tại mô hình thực nghiệm cao hơn 4 tạ/ha so với mô hình đối chứng (cao hơn 6,06%).
Tại 02ha trồng mía ở HTX Thạch Bàn, tại thời điểm sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ, cây mía đã được lớn (thời điểm trồng mía vào đầu năm) nên phân bón HCVS được bón thúc cho cây. Qua theo dõi, cây mía phát triển tốt, dự kiến đến tháng 12 sẽ cho thu hoạch, năng suất ước tính 3,1 tấn/500m2.
Chương 3
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN
1. Quy trình kỹ thuật xử lý rơm thành phân bón hữu cơ
* Lựa chọn địa điểm:
Nên chọn địa điểm ủ xử lý gần nguồn nguyên liệu (rơm, rạ), thuận tiện nguồn nước và hợp lý khi bảo quản và sử dụng, việc xử lý theo quy mô hộ gia đình nhưng nên bố trí theo hướng tập trung theo khu xử lý để tiện quản lý kỹ thuật. Nếu ủ tại đồng ruộng phải đảm bảo không ảnh hưởng tới giao thông nội đồng.


* Nguyên vật liệu dùng trong quá trình ủ:
-  Rơm, rạ tươi: 1 tấn.
- Chế phẩm Fito-Biomix RR: Lượng dùng 200g xử lý cho 1 tấn rơm rạ.

- Phân NPK: 1kg/tấn rơm rạ, hoặc có thể bổ sung thêm phân chuồng. 

- Dùng nilon để che đậy.
- Ô doa để tưới.

* Các bước tiến hành: 

- Bước 1: Thu gom rơm rạ, vun đống tùy theo hướng dẫn và mặt bằng nơi ủ.
- Bước 2: Ủ  rơm rạ với chế phẩm Fito-Biomix RR, bổ sung dinh dưỡng NPK.
+ Nguyên liệu sau khi thu gom được chất đống với chiều rộng khoảng 2m, cứ mỗi lớp 30cm rơm rạ thì tưới một lượt dung dịch chế phẩm Fito-Biomix RR (độ đậm đặc của dung dịch tùy thuộc vào độ ẩm của rơm rạ sao cho khi ủ rơm rạ có độ ẩm 80%), bổ sung NPK. Có thể tận dụng phân chuồng hoặc các xác thực vật mềm nếu có.

+ Cách kiểm tra độ ẩm khi ủ: Cầm nắm rơm rạ vắt thấy nước rỉ ra theo kẽ tay là đạt độ ẩm cần thiết. Tiếp tục rải cho đến khi chiều cao đạt 1,5-1,6m.

+ Dùng các loại vật liệu đã chuẩn bị để che đậy. Phải che kín cả trên nóc lẫn ở cạnh. Đảm bảo duy trì nhiệt độ đống ủ ở mức 45-50oC.

+ Sau 10-15 ngày kiểm tra và đảo trộn. Công việc này có ý nghĩa quan trọng: đảo trộn sẽ làm cho rơm rạ vụn thêm do tác động cơ học. Đảm bảo độ ẩm cũng như nhiệt độ của đống ủ luôn trong mức tối ưu, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra nhanh chóng và triệt để. Nếu chỗ nào chưa đảm bảo độ ẩm thì tưới bổ sung thêm để cho nguyên liệu hoại hoàn toàn. 

2. Quy trình kỹ thuật xử lý gốc rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ 


* Chuẩn bị xử lý:
- Xác định lượng rạ sau khi thu hoạch cần xử lý.

- Chuẩn bị đủ lượng chế phẩm sinh học để xử lý:

+ Chế phẩm Fito-Biomix RR: 06kg/ha.
+ Chế phẩm xử lý H2S: 06lít/ha. 

* Thực hiện:
- Chế phẩm: Tiến hành trộn đều theo tỷ lệ: 0,3kg chế phẩm Fito-Biomix RR + 3kg đất bột (hoặc cát sạch) + 0,3 lít dung dịch chế phẩm xử lý H2S. 

- Lấy nước vào ruộng sao cho mức nước trong ruộng đạt 3-5cm.
- Rắc đều chế phẩm xử lý gốc rạ lên mặt ruộng. Tiến hành cày lật.

- Sau 7-10 ngày có thể tiến hành làm đất.
3. Hoàn thiện quy trình công nghệ
Hoàn thiện quy trình công nghệ để phù hợp hơn với điều kiện canh tác tại địa phương. Quy trình áp dụng tại Quảng Bình vẫn giữ nguyên các bước tiến hành nhưng làm rõ hơn một số điểm sau:

- Quy trình xử lý rơm: Trong quá trình xử lý rơm thành phân HCVS, khuyến cáo người dân nên tiến hành ủ trên nền đất. Bởi vì ở môi trường các điều kiện độ ẩm và nhiệt độ đều đảm bảo cho vi sinh vật sinh trưởng phát triển tốt. 
- Quy trình xử lý gốc rạ: Do sự khác biệt trong cách đo diện tích giữa sào Bắc Bộ (360m2) và sào Trung Bộ (500m2), nên định mức sử dụng chế phẩm tại Quảng Bình được điều chỉnh tăng (300 g/sào Fito-Biomix RR và 300 ml/sào chế phẩm khử H2S).

- Qua mô hình xử lý gốc rạ cải tiến, đã chứng minh chế phẩm Fito-Biomix RR không có tác động xấu đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.  
3.1. Mô hình sản xuất phân HCVS từ gốc rạ theo quy trình cải tiến

- Lý do cải tiến quy trình:
Trong quá trình triển khai mô hình, nhận thấy quy trình xử lý gốc rạ bằng chế phẩm Fito-Biomix RR yêu cầu không phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, cụ thể:

· Phải duy trì mức nước 3-5cm trong chân ruộng trong thời gian 7-10 ngày. Trong khi đó chế độ thủy nông chỉ cấp nước vào chân ruộng trước khi gieo 3 ngày. Vì thế, xử lý gốc rạ trong vụ Hè – Thu gặp nhiều khó khăn.

· Hầu hết tại các địa điểm triển khai theo phong tục canh tác không sản xuất vụ Đông, gốc rạ tại ruộng sau thời gian bị ngập lụt cũng đã hoai mục tự nhiên. Điều này tác động không nhỏ đến nhu cầu sử dụng chế phẩm Fito-Biomix trong xử lý gốc rạ thành phân hữu cơ.

- Nội dung triển khai:


Tiến hành thử nghiệm quy trình xử lý gốc rạ thành phân HCVS bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR với thời gian xử lý là 3-4 ngày. 

Thử nghiệm trên diện tích 0,9ha ruộng lúa do UBND xã Đức Ninh quản lý (gần nhà máy xử lý nước thải) để đánh giá tác động từ quá trình phân hủy gốc rạ của chế phẩm Fito-Biomix RR đến sự nảy mầm của mạ và thời gian sinh trưởng của cây lúa.
- Kết quả triển khai:
Tại thời điểm gieo sạ (18/6), gốc rạ mới chuyển sang màu nâu sẫm, thân còn cứng. Qua quá trình theo dõi, cây mạ phát triển bình thường. 

Bảng: Ảnh hưởng của quy trình cải tiến đến sinh trường của lúa

	STT
	Mấu
	Ngày xử lý gốc rạ
	Ngày gieo sạ
	Ngày bắt đầu đẻ nhánh
	Ngày bắt đầu làm đòng
	Ngày thu hoạch

	1
	Đối chứng
	15/6
	18/6
	5/7
	10/8
	23/9

	2
	Thử nghiệm
	15/6
	18/6
	5/7
	9/8
	23/9


Từ kết quả trên cho thấy, việc rút ngắn thời gian xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR từ 7-10 ngày xuống còn 3-4 ngày không ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đây sẽ là một nội dung quan trọng để xây dựng một quy trình sản xuất phân HCVS từ gốc rạ đặc trưng cho tỉnh Quảng Bình.
Chương 4
ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thuận lợi
- Dự án đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, đoàn thể và chính quyền địa phương nơi tổ chức xây dựng mô hình trong tất cả các hoạt động của mô hình.

- Những hộ gia đình tham gia mô hình là những hộ hoàn toàn tự nguyện, có nhu cầu áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Địa điểm triển khai xây dựng mô hình là những địa điểm phù hợp, có tính đại diện để nhân rộng mô hình, có phong tục canh tác đặc trưng để thử nghiệm khả năng ứng dụng của chế phẩm, có đường giao thông thuận tiện, dễ dàng cho việc tổ chức hội nghị, tập huấn.

- Các kết quả khảo nghiệm đều chứng minh sản phẩm phân HCVS sản xuất từ rơm rạ bằng chế phẩm Fito-Biomix RR là có hiệu quả. Đây là tín hiệu tốt để tuyên truyền khuyến cáo người dân sử dụng chế phẩm này.

2. Khó khăn

Hiện tại các hộ dân vẫn đang giữ thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch và việc sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân HCVS bón cho lúa mới tiến hành làm điểm tại địa phương, nên người dân tham gia còn phân vân lo ngại sợ ảnh hưởng đến năng suất lúa. Vì vậy, ban đầu khi được đề cập người dân không thực sự nhiệt tình tham gia mô hình. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ thực hiện dự án phân tích cụ thể, các hộ dân đi đến thống nhất và bắt tay vào làm.

Một số điểm mô hình xảy ra một số vướng mắc giữa quy trình sử dụng chế phẩm với thói quen canh tác xưa nay của người dân. Ví dụ: Tại HTX Hiển Vinh – xã Duy Ninh, việc xử lý rơm rạ theo quy trình vào vụ Hè Thu gặp khó khăn về nguồn nước. Tại hầu hết các mô hình, việc xử lý rơm ngay tại đồng ruộng gặp khó khăn trong việc bảo quản đống ủ cũng như bảo quản rơm. Tại HTX Thạch Bàn, việc xử lý gốc rạ chỉ xử lý được vào vụ Xuân Hè do một năm chỉ gieo 1 vụ.

3. Bài học kinh nghiệm
Quá trình triển khai thực hiện dự án mang lại nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực cho công tác tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình đối với các địa phương và các loại cây trồng khác như sau:
Một là, cần nghiên cứu kỹ tập quán canh tác, cũng như điều kiện tự nhiên, đặc biệt là nguồn nước tại các địa bàn triển khai ứng dụng chế phẩm Fito-Biomix RR. Từ đó đề xuất phương án xử lý gốc rạ hay rơm thành phân HCVS.

Hai là, công tác tuyên truyền, vận động, phải làm rõ được lợi ích lâu dài bền vững của các bên tự nguyện tham gia. Từ đó nâng cao nhân thức, công khai xác định trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan của các bên, thay đổi thói quen sản xuất cũ chuyển sang tư duy sản xuất nông nghiệp tiên tiến áp dụng các khoa học kỹ thuật mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Ba là, phải xác định được việc phát triển nông nghiệp hiện nay theo xu hướng bền vững trong cơ chế thị trường hội nhập quốc tế hiện nay, là mục tiêu ổn đinh dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Do đó, các cấp chính quyền, đoàn thể phải vào cuộc cùng vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. Sự đồng thuận,, quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương mang tính xã hội hóa cao, đóng góp quan trọng cho việc thành công của dự án.

Bốn là, trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cần đồng bộ nhịp nhàng, có sự hối phợp tốt của các bên tham gia, đặc biệt là có sự đồng thuận cao của người nông dân là đối tượng triển khai chính và là người hưởng lợi chủ yếu.
4. Đánh giá hiệu quả từ dự án
4.1. Hiệu quả tác động về xã hội

- Làm tăng sản phẩm có ích cho xã hội. 

- Bổ sung, nâng cao kiến thức cho nhà nông. 
- Thông qua dự án, hiệu quả của mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học sử lý rơm rạ thành phân HCVS bón cho lúa khẳng định được hiệu quả của chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR trong sản xuất nông nghiệp.

4.2. Hiệu quả tác động về môi trường

Việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch và xử lý bằng chế phẩm sinh học Fito- Biomix RR thành phân bón HCVS là một hướng phát triển của một nền nông nghiệp xanh, bền vững và giảm hiện tượng gây ô nhiễm môi trường cho hiệu quả kinh tế cao. Từ đó tiết kiệm nguồn kinh phí không nhỏ trong công tác bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường. 

4.3. Hiệu quả cải tạo đất

 Qua bảng tổng hợp kết quả các phiếu phân tích các mẫu đất cho thấy, các chỉ tiêu như độ chua pH, mùn tổng số, nitơ tổng số, phốt pho tổng số, kali tổng số, vi sinh vật tổng số ở các mẫu đất sau khi sử dụng phân bón HCVS dùng bón cho lúa thay đổi theo chiều hướng có lợi cho sản xuất nông nghiệp so với khi chưa sử dụng và không sử dụng loại phân này, đặc biệt là trồng lúa. Điều này chứng tỏ khi sử dụng loại phân này đã có tác dụng cải tạo đất rõ rệt.
4.4. Hiệu quả kinh tế

Trong quá trình triển khai các mô hình sử dụng phân HCVS từ rơm rạ cho các loại cây trồng, các mô hình thử nghiệm chỉ tiến hành thay thế lượng phân chuồng tương ứng trong các mô hình đối chứng. Vì thế, việc đánh giá hiệu quả kinh tế từ sản xuất và sử dụng phân HCVS từ rơm rạ được tính trên cơ sở:

- Hiệu quả kinh tế mang lại từ việc thay thế phân chuồng bằng phân HCVS.
- Hiệu quả kinh tế mang lại từ năng suất tăng thêm giữa mô hình thử nghiệm với mô hình đối chứng. 
Trong phần này dự án cũng đã đưa ra những tính toán chi tiết về hiệu quả kinh tế từ các mô hình.
Chương 5

KẾT LUẬN VÀ  KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Đã xây dựng được các mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-biomix RR để xử lý 30 tấn rơm và 3,35ha gốc rạ thành phân hữu cơ và sử dụng sản phẩm phân hữu cơ bón cây lúa và một số cây rau màu khác tại các HTX Nông nghiệp triển khai mô hình.
- Rơm, gốc rạ được xử lý bằng chế phẩm Fito-Biomix RR có mật độ vi sinh vật cao hơn hẳn. Đối với rơm, mật độ từ 103 tăng lên 108, với gốc rạ là 103-104 tăng lên 105-106.
- Các mô hình sử dụng phân bón HCVS từ rơm rạ bón cho cây trồng có năng suất cao hơn so với các mô hình đối chứng từ 6-10%.
- Chế phẩm Fito-Biomix RR có hiệu quả cải tạo đất thông qua xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ vi sinh.  
- Thời gian xử lý gốc rạ bằng chế phẩm Fito-Biomix RR từ 7-10 ngày xuống còn 3-4 ngày không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa.
2. Kiến nghị
Kết quả của giai đoạn 1 dự án “Xây dựng mô hình sản xuất phân HCVS từ rơm rạ sau thu hoạch ngay trên đồng ruộng” cho thấy việc ứng dụng chế phẩm Fito-Biomix RR vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình là rất khả quan. Tuy nhiên, việc triển khai thử nghiệm đang ở quy mô rất nhỏ, trong khi dự kiến như cầu ứng dụng chế phẩm này để xử lý rơm, rạ tại tỉnh Quảng Bình là rất lớn (lượng rơm rạ cần xử lý khoảng 300.000 tấn/năm) vì thế cần thử nghiệm chế phẩm này trên quy mô lớn hơn để có đánh giá khách quan và chính xác nhu cầu sử dụng chế phẩm để xử lý rơm rạ của người dân. 

Bên cạnh đó, tại hội nghị đầu bờ, dự án đã ghi nhận một số ý kiến góp ý trong quá trình triển khai mà giai đoạn 1 của dự án chưa giải quyết được. Thứ nhất: Xử lý rơm và gốc rạ cùng trong một quy trình. Thứ hai: Xây dựng quy trình xử lý gốc rạ với thời gian 3-4 ngày.
Với lý do trên, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án kính đề nghị UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cho phép triển khai giai đoạn 2 “nhân rộng mô hình sử dụng chế phẩm Fito-Biomix RR” trên quy mô toàn tỉnh.

Thu gom rơm, rạ sau thu hoạch





 ĐỐNG Ủ TẠI RUỘNG


(được che phủ kín)





Chế phẩm Fito-Biomix RR (0,2kg/tấn rơm tươi)


Phân NPK: 1kg/1 tấn tươi





Đảo ủ sau 10 - 15 ngày





Đống ủ sau 25-30 ngày


Phân bón hữu cơ





Bón ngay trong vụ kế tiếp





Bảo quản để bón vụ sau





Hướng dẫn kỹ thuật





Kiểm tra chất lượng đống ủ





Bổ sung nước đảm bảo ẩm độ 65-70%  








Kiểm tra dụng cụ che đậy


Theo dõi diễn biến nhiệt độ đống ủ





Bổ sung nước đảm bảo ẩm độ 65-70%  








Ruộng rạ sau thu hoạch





Tháo nước vào ruộng        3 – 5 cm








Cày lật





Sau 7-10 ngày, tiến hành làm đất





Chế phẩm Fito-Biomix RR


Chế phẩm khử H2S
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